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              BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC
                      NGÂN HÀNG TẾ BÀO GỐC
                                                            
QT-TBG-27/BM01

PHIẾU ĐIỀU CHẾ VÀ LƯU TRỮ TẾ BÀO LYMPHO CỦA 
NGƯỜI HIẾN TẶNG
I. HÀNH CHÁNH:
	HỌ TÊN NGƯỜI CHO: 

NĂM SINH:
	ID:

	NGÀY THU THẬP
	GIỜ THU THẬP
	NƠI THU THẬP
	NHÂN VIÊN THU THẬP

	
	
	KHOA GHÉP TBG
	

	NGÀY XỬ LÝ
	GIỜ XỬ LÝ
	NƠI XỬ LÝ
	NHÂN VIÊN XỬ LÝ

	
	
	NGÂN HÀNG TẾ BÀO GỐC
	


II. TRANG THIẾT BỊ:
	TÊN GỌI TTB
	SERIAL NO
	MODEL
	TÌNH TRẠNG

SỬ DỤNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	ĐẠT
	K. ĐẠT
	

	Buồng thao tác vô trùng THERMO
	300107510
	1386
	
	
	

	Máy ly tâm lạnh THERMO SCIENTIFIC
	40897468
	RC4
	
	
	

	Máy hàn nối dây vô trùng
	7CD74776
	Compo dock
	
	
	

	Hàn dây SEBRA
	6230
	1106
	
	
	

	Cân điện tử phân tích SHINKO
	080500362
	GS-20000
	
	
	


III. DỤNG CỤ, HÓA CHẤT, THUỐC THỬ:
	TÊN DC, NƠI SẢN XUẤT
	TÚI THU THẬP
	TÚI TRANSFER BAG
	DMSO
	ALBUMIN
	NACL

	
	TERUMO
	TERUFLEX
	PROTIDE
	GRIFOLS
	FRESENIUS

	SỐ LÔ
	2305023141
	230112F2
	402S
	B03H007462
	86RHE547

	HẠN SD
	01.05.2025
	12.2025
	01.08.2025
	30.06.2026
	20.08.2026


IV. QUY TRÌNH XỬ LÝ

	TRỌNG LƯỢNG: Pre (                                                                                                        (Trừ bì 42g)
                                                                                                                                    

	Rút mẫu xét nghiệm trước xử lý: 1,5 ml  (XN: VT hiếu khí: 0,5ml; VT kỵ khí: 0,5ml, VN: 0,5ml)

	TRỌNG LƯỢNG : Pre (   
Trừ TL rút mẫu XN:……..g          

	Hàn kết nối với túi Transfer. Chuyển tế bào sang túi Transfer. 

Quay ly tâm: 480G, 20 – 250C, 10 phút. Acc max, Dec min.

	TRỌNG LƯỢNG PLASMA (lấy ra): 

	TRỌNG LƯỢNG SAU LY TÂM: Post (                                                                         (Trừ bì 29.4g)
                                                                                                    Sử dụng cho:DLI:……ml,MNV:……ml                        

	Rút mẫu xét nghiệm sau ly tâm loại bỏ huyết tương: XN CD3+: 1,0 ml

	

	THỂ TÍCH SAU LẤY MẪU: Post (                                                                          (Thể tích DLI-1ml)



	THỂ TÍCH CHIA TÁCH: Post(                                                                                (Thể tích DLI-3ml)

Thực hiện chia tách:………..tube.Trong đó: Thể tích:……ml/tube. Số lượng:…..tube

                                                                        Thể tích…….ml/tube. Số lượng:…..tube

	Tổng thể tích chất bảo quản cần sử dụng:…..ml,                                                                    (Post(/3)
Trong đó: DMSO:…...  ml, ALBUMIN: :…...  ml, NACL:…...  ml

	Bơm chất bảo quản
	Thời gian bắt đầu
	

	
	Thời gian kết thúc
	

	Rút mẫu 02 tube QC: 1,33 ml/tube

	THỂ TÍCH SAU KHI BƠM CHẤT BẢO QUẢN: Post (                                   

Trong đó: Thể tích:……ml/tube.Số lượng:…..tube

                 Thể tích…....ml/tube. Số lượng:…..tube


V. HẠ NHIỆT VÀ LƯU TRỮ

	THIẾT BỊ HẠ NHIỆT CRYOMED FREEZER
	SN: 300221482                   


	THIẾT BỊ LƯU TRỮ
	VỊ TRÍ LƯU:

	Nhân viên vận hành:
	Nhân viên lưu:


      TRƯỞNG  NHTBG



             
     NHÂN VIÊN XỬ LÝ
ThS.BSCKII. Trần Trung Dũng
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